
TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh
Điểm xếp 

loại tốt 
nghiệp

Xếp loại 
tốt nghiệp

Ghi chú

1 205100782 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/10/1981 Tiền Giang 8.6 Giỏi

2 205101332 Bùi Thị Kim Ảnh 10/01/1981 Quảng Ngãi 8.05 Giỏi

3 205102882 Nguyễn Thị Thanh Hiền 02/09/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu 8.01 Giỏi

4 205100742 Trần Minh Đức 01/06/1969 Nghệ An 7.86 Khá

5 205101862 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/04/1981 Đắk Lắk 7.57 Khá

6 205102332 Phạm Minh Đăng 26/09/1973 TP Hồ Chí Minh 7.41 Khá

7 205100892 Trịnh Tiến Dũng 21/05/1975 Thanh Hóa 7.35 Khá

8 205101032 Lê Hoàng Diệu 01/05/1978 Quảng Ngãi 7.3 Khá

9 205108002 Lê Văn Chiến 24/07/1980 Cần Thơ 7.3 Khá

10 205102372 Hà Văn Cẩn 11/11/1965 Bình Định 7.27 Khá

11 205101022 Lưu Thanh Bình 25/04/1973 Đồng Nai 7.16 Khá

12 205100452 Đinh Hoàng Hải 07/03/1975 Ninh Bình 7.15 Khá

13 205106262 Đỗ Hoàng Dũng 01/03/1962 Đắk Lắk 7.14 Khá

14 205103272 Võ Minh Châu 14/10/1974 TP Hồ Chí Minh 7.13 Khá

15 205104762 Huỳnh Trọng Nhân 01/11/1980 Vĩnh Long 7.12 Khá

16 205102642 Phạm Thế Anh 04/12/1977 Đồng Nai 7.09 Khá

17 205100152 Nguyễn Thị Hạnh 07/08/1981 TP Hồ Chí Minh 7.01 Khá

18 205100732 Huỳnh Văn Dũng 03/06/1973 Hà Nội 7 Khá

19 205102992 Lê Bích Hạnh 13/08/1980 Đồng Nai 6.87 TBK

20 205107092 Vũ Ngọc Chi 29/07/1975 Hà Nam 6.78 TBK

21 205107002 Trần Thế Anh 25/02/1975 Nghệ An 6.74 TBK

22 205100482 Nguyễn Trung Hiếu 16/03/1977 Bình Phước 6.54 TBK

23 205104772 Thái Thị Nhất Chi Hoa 22/07/1980 Vĩnh Long 6.51 TBK

Danh sách gồm 23 sinh viên, trong đó:

- Giỏi: 3 SV

- Khá: 15 SV

- TB Khá: 5 SV
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